
Stt Họ và tên Chức Vụ Đơn vị MLCM môn

1 Lê Ngọc Cát Tổ trưởng THCS Nguyễn Hữu Thọ Hóa học

2 Nguyễn Thị Quý Hiền Giáo viên THCS Nguyễn Hiền Hóa học

3 Nguyễn Thị Hoa Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hiền HĐNGLL

4 Trương Hương Hảo Phó Hiệu trưởng THCS Phạm Hữu Lầu HĐNGLL

5 Phan Tôn Quyền Giáo viên TTKT.TH.HN Nghề-Hướng nghiệp

6 Nguyễn Minh Anh Tuấn Chuyên viên PGD&ĐT Tin học-CN8,9

7 Nguyễn Huỳnh Long Duynh Giáo viên THCS Nguyễn Hữu Thọ Tin học

8 Nguyễn Cao Khải Giáo viên THCS Huỳnh Tấn Phát Công Nghệ 8,9

9 Nguyễn Phi Hùng Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Thập Công nghệ 7

10 Phạm Thị Oanh Kiều Giáo viên THCS Hoàng Quốc Việt Công Nghệ 6

11 Trần Tiểu Quỳnh Chuyên viên PGD&ĐT Ngữ văn

12 Võ Thị Kim Lệ Tổ trưởng THCS Nguyễn Hữu Thọ Ngữ văn

13 Lục Nhất Thanh Giáo viên Trường BDGD Ngữ văn

14 Võ Bảo Đào Diễm Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Thị Thập Ngữ văn

15 Nguyễn Thị Hoài Bắc Hiêu trưởng THCS Nguyễn Hiền Tiếng Anh

16 Tôn Thất Vinh Tổ trưởng THCS Hoàng Quốc Việt Tiếng Anh

17 Đặng Thanh Thúy Giáo viên THCS Huỳnh Tấn Phát Tiếng Anh

18 Lâm Hoàng Tân Tổ trưởng THCS Huỳnh Tấn Phát Toán

19 Khương Thị Thanh Tổ trưởng THCS Nguyễn Hữu Thọ Toán

20 Cao Thị Lan Phương Phó Hiệu trưởng THCS Nguyễn Hữu Thọ Sinh học

21 Nguyễn Thành Nghĩa Tổ trưởng THCS Nguyễn Thị Thập Sinh học

22 Nguyễn Thị Kim Ngọc Giáo viên THCS Nguyễn Thị Thập Vật lý

23 Trần Thị Lan Hương Giáo viên THCS Trần Quốc Tuấn Vật lý

24 Lê Trung Bá Chuyên viên PGD&ĐT Địa Lý

25 Nguyễn Thị Hương Tổ trưởng THCS Trần Quốc Tuấn Địa Lý

26 Đặng Văn Tuyến Giáo viên THCS Huuỳnh Tấn Phát Địa Lý

27 Huỳnh Thị Hải Yến Giáo viên THCS Hoàng Quốc Việt GDCD

28 Nguyễn Thị An Tiên Tổ trưởng THCS Nguyễn Hữu Thọ Lịch sử

29 Nguyễn Kim Huê Tổ trưởng THCS Huỳnh Tấn Phát Lịch sử-GDCD

30 Võ Thị Hoàng Nguyệt Giáo viên THCS Trần Quốc Tuấn Lịch sử

31 Nguyễn Thị Thu Hà Giáo viên THCS Huỳnh Tấn Phát Mỹ Thuật

32 Trần Văn Hoàng Tổ trưởng THCS Huỳnh Tấn Phát Thể dục
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NĂM HỌC 2017 - 2018
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33 Lê Đức Thọ Giáo viên THCS Trần Quốc Tuấn Thể dục

34 Nguyễn Văn Nghiêm Giáo viên THCS Nguyễn Hữu Thọ Âm nhạc

35 Trần Bội Lệ Giáo viên THCS Hoàng Quốc Việt Âm nhạc


